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Trẻ em từ 6 tuổi trở lên phải đội mũ bảo hiểm
A. HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC GIAO THÔNG
(Trích Điều 9, Điều 44, Điều 54 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/04/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ)
I. Phạt tiền từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng).
2. Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
3. Chuyển hướng không nhường đường cho: các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ.

4. Dùng đèn chiếu xa khi tránh nhau. 

5. Người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính; người ngồi trên xe sử dụng ô. 

       Các hành vi vi phạm từ 1-5 (nêu trên) nếu gây tai nạn giao thông mà chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.
6. Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3  xe trở lên ở lòng đường, trên cầu, trong hầm đường bộ (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng).
II. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng).

2. Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên.

3. Để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định của pháp luật (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng). 
4. Không thực hiện đúng các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt; dừng xe, đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ, trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, trên cầu, nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng).
5. Không sử dụng đèn chiếu sáng về ban đêm hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn.

6. Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. 

       Các hành vi vi phạm từ điểm 1-6 (nêu trên) nếu gây tai nạn giao thông mà chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.      

7. Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.
III. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày).

2. Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính.
3. Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng; bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày).
4. Xe không được quyền ưu tiên sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn của xe ưu tiên (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tịch thu còi, cờ, đèn sử dụng trái qui định).

      Các hành vi vi phạm từ điểm 1-4 (nêu trên) nếu gây tai nạn giao thông mà chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.
5. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h. 

6. Bấm còi, rú ga liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định.

7. Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. 

8. Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

9. Chở theo 2 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.
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Đi vào đường cấm bị xử phạt đến 500.000 đồng

      IV. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Chở theo từ 3 người trở lên trên xe (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày).

2. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

       Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) nếu gây tai nạn giao thông mà chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.
3. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h (Khu vực nội thành TP.HCM bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng).

4. Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông.

5. Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép.
V. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:
       1. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.
2. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (ngoài việc bị phạt tiền, nếu gây tai nạn giao thông  mà chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày, từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ).
Các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày. 
VI. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

2. Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; vượt xe hoặc chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông.

Các hành vi vi phạm từ điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu gây tai nạn từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.

3. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ).

4. Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày).
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Hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng bị xử phạt đến 7.000.000 đồng
VII. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi xe đang chạy.

2. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị.

3. Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh.
4. Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định.

Các hành vi vi phạm từ điểm 1-4 (nêu trên) còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày. Nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần các quy định trên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn, tịch thu xe.
Trường hợp người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi nêu trên nếu không chấp hành lệnh 
dừng xe của người thi hành công vụ hoặc chống người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn.
B. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

(Trích Điều 20, 54 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP) 
I. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng.

2. Gắn biển số không đúng quy định; biển số không rõ chữ, số; biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng.

3. Điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng.

II. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:


1. Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tịch thu còi).


2. Không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn.

3. Không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng.

4. Không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.
III. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Không gắn biển số (nếu có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với số hoặc ký hiệu trong Giấy đăng ký; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Các hành vi vi phạm từ điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn bị tịch thu Giấy đăng ký, biển số không đúng quy định.
3. Không có Giấy đăng ký xe theo quy định.
Ngoài ra, các hành vi vi phạm từ điểm 1-3 (nêu trên) có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ.
IV. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 30 ngày).

2. Điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp (ngoài việc  bị phạt tiền còn bị tịch thu xe và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày).

C. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CỦA NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE 
(Trích Điều 24, 54 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP) 
I. Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự mô tô (ngoài việc bị phạt cảnh cáo có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ). 

II. Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên (ngoài việc bị phạt tiền có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ).

2. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe.

3. Người điều khiển xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe.
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Học sinh điều khiển xe từ 50cm3 trở lên bị xử phạt  đến 80.000 đồng
III. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.
IV. Phạt tiền từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

 Người điều khiển xe mô tô không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa (đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng). Ngoài việc bị phạt tiền còn bị tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa và có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ.
V. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 6  tháng trở lên.
2. Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa (bên cạnh việc bị phạt tiền còn bị tịch thu Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa).

 Ngoài việc bị phạt tiền, các hành vi vi phạm  điểm 1, điểm 2 (nêu trên) có thể bị tạm giữ phương tiện đến 10 ngày trước khi ra quyết định xử phạt; chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ.
D. HÀNH VI VI PHẠM CỦA CHỦ PHƯƠNG TIỆN

(Trích Điều 33 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP)
I. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự mô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định.

2. Tự ý thay đổi nhãn hiệu, màu sơn của xe không đúng với Giấy đăng ký xe (ngoài việc bị phạt tiền còn buộc phải khôi phục lại nhãn hiệu, màu sơn ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc thực hiện đúng quy định về biển số, quy định về kẻ chữ trên thành xe và cửa xe).

II. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy; các loại xe tương tự mô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây:

1. Tẩy xóa, sửa chữa hoặc giả mạo hồ sơ đăng ký xe. 

2. Khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại biển số, Giấy đăng ký xe.  

Ngoài việc bị phạt tiền, các hành vi vi phạm điểm 1, điểm 2 (nêu trên) còn bị thu hồi biển số, Giấy đăng ký xe (trường hợp đã được cấp lại), tịch thu hồ sơ, các loại giấy tờ, tài liệu giả mạo.
3. Tự ý đục lại số khung, số máy.

4. Tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước của xe.

5. Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật điều khiển xe tham gia giao thông.
III. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi đưa xe cơ giới không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định ra tham gia giao thông.
E. HÀNH VI CỔ VŨ ĐUA XE TRÁI PHÉP, ĐUA XE TRÁI PHÉP

(Trích Điều 37 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP)
I. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép.

2. Đua xe đạp, đua xe đạp máy, đua xe xích lô, đua xe súc vật kéo, cưỡi súc vật chạy đua trái phép trên đường giao thông (ngoài việc bị phạt tiền còn bị  tịch thu phương tiện vi phạm (trừ súc vật kéo, cưỡi)).
II. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người cổ vũ, kích động đua xe trái phép mà cản trở hoặc chống người thi hành công vụ.
III. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe).
IV. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với người đua xe ô tô trái phép. (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe).
V. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

1. Người đua xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy mà chống người thi hành công vụ (ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn và tịch thu xe).
2. Tổ chức đua xe trái phép.
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Cảnh sát cơ động phòng, chống đua xe trái phép          

In 120.000 bản khổ 20 cm x 30 cm
In tại:…………………………..

Giấy phép xuất bản số:   /GPXB do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày….tháng 5  năm 2010;

In xong và nộp lưu chiểu tháng    năm 
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